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THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn kê khai máy móc, thiết bị trong hồ sơ đề nghị cấp chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thicông xây dựng  

và lĩnh vực khảo sát xây dựng 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Bộ Xây dựng 

về tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng; Công văn số 954/HĐXD-CCRC ngày 16 tháng 8 

năm 2023 của Cục Quản lý hoạt động-Bộ Xây dựng về việc quán triệt thực hiện 

Chỉ thị 04/CT-BXD ngày 29/5/2023 của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ biên bản họp ngày 28/11/2023 của Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng về việc thống nhất kê khai Danh mục về máy móc, thiết bị 

phục vụ thi công, khảo sát xây dựng các công trình phù hợp với lĩnh vực trong 

hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

Trong quá trình thực hiện đánh giá, xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng, một số tổ chức kê khai về khả năng huy động máy móc, thiết bị phục 

vụ công việc thi công xây dựng; khảo sát xây dựng chưa phù hợp theo quy định 

tại Điều 91 và Điều 95, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ. Để có cơ sở đánh giá hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ năng lực năng 

lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức đảm bảo thống nhất, công khai, minh 

bạch, khách quan, công bằng, phù hợp theo quy định của pháp luật xây dựng. Sở 

Xây dựng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về việc kê khai máy móc, thiết bị chủ 

yếu trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực (thi công xây 

dựng; khảo sát xây dựng) như sau: 

1. Đối với tổ chức đề nghị cấp lĩnh vực khảo sát xây dựng: Có máy móc, 

thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát 

của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

2. Đối với tổ chức đề nghị cấp lĩnh vực thi công xây dựng: Có khả năng huy 

động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng 

các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận. 

(có Danh mục máy móc, thiết bị chủ yếu kèm theo). 
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3. Tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và các nội 

dung kê khai trong đơn. Trong quá trình thẩm định Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng 

lực phát hiện các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng tài liệu, văn bằng, chứng chỉ giả 

mạo, không hợp lệ, không đúng với năng lực để hợp thức thủ tục cấp chứng chỉ. Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ năng lực trình Sở Xây dựng Sơn La thực hiện thông báo cho 

các cơ quan có thẩm quyền biết, xử lý theo quy định. 

4. Trên cơ sơ các danh mục thiết bị chủ yếu được thông báo, đề nghị các 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp lĩnh vực thi công xây dựng, lĩnh vực khảo sát 

xây dựng, trên cơ sở nhu cầu xếp hạng của đơn vị để thực hiện theo nhóm dự án, 

loại, cấp, tính chất, quy mô, tính phức tạp của công trình được quy định trong Luật 

Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng; Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng. Các tổ chức, cá nhân kê khai các thiết bị máy móc chủ yếu phù hợp theo 

nhu cấu xếp hạng năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị để thực hiện theo nhóm 

dự án, loại, cấp, tính chất, quy mô, tính phức tạp của công trình được quy định; để 

việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức được thống nhất, 

công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, phù hợp theo quy định, tiết kiệm chi 

phí, thời gian cho doanh nghiệp và Nhà nước. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần được hướng 

dẫn, đề nghị các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Phòng 

Giám định xây dựng (Đ/c Trần Văn Quang theo số điện thoại: 02123 751 669) để 

được hướng dẫn, phối hợp, giải quyết.  

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu đề nghị cấp chứng chỉ năng lực năng lực hoạt động xây dựng biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý HĐXD, Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: GTVT, NN&PTNT, Công thương; 

- Các đơn vị, tổ chức có liên quan (t/h); 

- Ban Giám đốc; 

- Đăng tải trên trang web của SXD Sơn La; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (đ/c Thủy); 

- Lưu: VT, GĐXD (Trọng, Hà). 50b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Văn Phúc 
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DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO 

SÁT, THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH  

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SXD ngày  29 /11/2023) 
 

TT Loại máy và thiết bị 

I KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

1 

Khảo sát địa chất hạng II, III phải có các loại máy sau: Có khả năng huy động các 

loại máy móc, thiết bị sau: Máy khoan+thiết bị khoan; máy toàn đạc (hoặc) máy 

kinh vĩ. Có phòng thí nghiệm hoặc văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng liên kết với 

phòng thí nghiệm được công nhận theo quy định.  

2 
Khảo sát địa hình hạng II, III phải có các loại máy sau: Có khả năng huy động các 

loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ, máy thuỷ bình. 

II THI CÔNG XÂY DỰNG 

1 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng hạng II: Có khả năng huy động các 

loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, máy 

đào, máy xúc, ô tô vận chuyển, thăng vận, cần cẩu hoặc cần trục tháp, máy trộn, 

máy đầm bê tông, máy cắt và uốn thép, máy hàn  điện, máy bơm nước. 

2 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng hạng III: Có khả năng huy động các loại 

máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, máy đào, 

máy xúc, ô tô vận chuyển, thăng vận hoặc tời (cần cẩu), máy trộn, máy đầm bê 

tông, máy hàn, máy cắt và uốn thép, máy bơm nước. 

3 

Thi công xây dựng công trình nhà Công nghiệp hạng II: Có khả năng huy động các 

loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, máy đào, 

máy xúc, ô tô vận chuyển, cần trục bánh lốp hoặc cần cẩu (cần trục tháp), máy 

trộn, máy đầm bê tông, máy hàn điện, máy cắt và uốn thép, máy bơm nước. 

4 

Thi công xây dựng công trình nhà Công nghiệp hạng III: Có khả năng huy động 

các loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, 

máy đào, máy xúc, ô tô vận chuyển, cần cẩu hoặc tời, máy trộn bê tông, máy 

trộn vữa, máy đầm bê tông, máy hàn điện, máy cắt và uốn thép, máy bơm nước. 

5 

Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) hạng II: Có khả năng huy 

động các loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy 

bình, máy đào, máy xúc, ô tô vận chuyển, máy ủi, máy lu, máy rải hỗn hợp bê 

tông nhựa, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy khoan phá đá, máy đầm bê 

tông, máy bơm nước. 

6 

Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu-hầm) hạng II: Có khả năng huy 

động các loại máy móc, thiết bị bao gồm các loại máy móc, thiết bị thi công xây 

dựng công trình giao thông (đường bộ) hạng II và các loại máy móc, thiết bị sau: 

Pa lăng xích, kích nâng; cần cẩu và cẩu lao dầm, giá long môn, giá pooc tích, 

máy xúc chuyên dùng trong hầm, thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong 

hầm, máy nâng phục vụ thi công hầm. 
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7 

Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) hạng III: Có khả năng huy động 

các loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, máy 

đào, máy xúc, ô tô vận chuyển, máy ủi, máy lu, máy khoan phá đá, máy rải hỗn hợp bê 

tông nhựa, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm bê tông, máy bơm nước.   

8 

Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu-hầm) hạng III: Có khả năng huy 

động các loại máy móc, thiết bị bao gồm các loại máy móc, thiết bị thi công xây 

dựng công trình giao thông (đường bộ) hạng III và các loại máy móc, thiết bị 

sau: Pa lăng xích, kích nâng, giá pooc tíc; máy xúc chuyên dùng trong hầm, thiết 

bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm, máy nâng phục vụ thi công hầm. 

9 

Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải rắn) hạng 

II, III: Có khả năng huy động các loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy 

kinh vĩ và thủy bình, máy đào, máy xúc, ô tô vận chuyển, máy trộn bê tông, máy trộn 

vữa, máy đầm bê tông, máy hàn điện, máy cắt và uốn thép, máy bơm nước. 

10 

Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp, phát triển nông thôn (thuỷ lợi, đê 

điều) hạng II, III: Có khả năng huy động các loại máy móc, thiết bị sau: Máy 

toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, máy đào, máy xúc, máy ủi, máy lu, ô 

tô vận chuyển, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm bê tông, máy hàn  

điện, máy cắt và uốn thép, máy bơm nước, máy đầm cóc. 

11 

 

Thi công xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản hạng II, 

hạng III: Có khả năng huy động các loại máy móc, thiết bị sau: Máy toàn đạc 

(hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, máy đào; máy xúc, máy ủi, máy khoan đá, ô tô 

vận chuyển; hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dùng khác trong công trình khai 

thác mỏ khác tùy tính chất thi công khai thác (lộ thiên, hầm ....). 

12 

Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (thủy điện, nhiệt điện, điện 

gió, điện mặt trời) hạng II, hạng III : Có khả năng huy động các loại máy móc, 

thiết bị sau: Máy toàn đạc (hoặc) máy kinh vĩ và thủy bình, máy đào, máy xúc 

hoặc máy xúc chuyên dùng trong hầm, máy ủi, máy lu, ô tô vận chuyển, xe cẩu, 

cầu trục tháp, thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm, máy nâng phục 

vụ thi công hầm, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm bê tông, máy 

hàn điện, máy cắt và uốn thép, máy bơm, máy nén khí, máy khoan.  

13 

Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến 

áp hạng II): Có khả năng huy động các loại máy móc, thiết bị sau: Máy đào, 

máy xúc, ô tô vận chuyển, xe cẩu, máy đầm bê tông, máy hàn điện, máy trộn bê 

tông (nếu không có xe cẩu thì xe ô tô tải phải có cẩu để có thể đưa cột, vật tư, 

dây dẫn xuống vị trí tập kết), xe nâng, máy kéo dây hoặc tời điện (dùng để căng 

dây lấy độ võng), máy ép thủy lực (dùng để ép lèo). 

14 

Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến 

áp hạng III): Có khả năng huy động các loại máy móc, thiết bị sau: Máy đào, 

máy xúc, ô tô vận chuyển, máy đầm bê tông, máy hàn điện, máy xúc, xe cẩu 

(nếu không có xe cẩu thì xe ô tô tải phải có cẩu để có thể đưa cột, dây dẫn 

xuống vị trí tập kết). 
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